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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    

   Phường Hà Huy Tập, ngày      tháng 9 năm 2026 
 

 
 

 

THÔNG BÁO 

V/v công bố công khai danh sách các trường hợp đề nghị xét tặng, truy 

tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” 

  

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng năm 2022;  

Căn cứ Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg ngày 01/01/2026 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong 

vẻ vang” của các cá nhân trên địa bàn phường; 

Ủy ban nhân dân phường Hà Huy Tập thông báo công khai danh sách các 

trường hợp đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ 

vang”, cụ thể như sau: 

1. Công khai danh sách 11 trường hợp đề nghị xét tặng và 02 trường hợp đề 

nghị truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”. 

                        (có danh sách kèm theo) 

2. Thời gian công khai: Từ tháng 07/9/2026 đến hết ngày 18/9/2026 (10 ngày 

làm việc). 

3. Hình thức công khai: 

- Giao phòng Văn hóa - Xã hội niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường. 

- Giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Thông báo trên hệ thống truyền thanh của phường. 

- Giao Văn phòng HĐND-UBND đăng tải trên Trang thông tin điện tử của phường. 

4. Tiếp nhận phản ánh: 

Trong thời gian công khai, nếu có ý kiến phản ánh, kiến nghị liên quan đến 

các trường hợp đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong 

vẻ vang”, đề nghị gửi bằng văn bản hoặc liên hệ trực tiếp về phòng Văn hóa – Xã 

hội, UBND phường (qua bà Lê Thị Bình, chuyên viên phòng VHXH, SĐT: 

0918.488.238). 

Sau thời gian công khai nêu trên, UBND phường sẽ tổng hợp ý kiến (nếu có), 

hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. 

UBND phường Hà Huy Tập thông báo để các cơ quan, tổ chức và Nhân dân 

được biết./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND phường; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Ban TT UBMTTQ phường; 

- Các phòng chuyên môn UBND phường; 

- Trung tâm DVTH phường; 

- Tổ trưởng các tổ dân phố; 

- Lưu: VT, VHXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

Phạm Mạnh Hiền 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HÀ HUY TẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
ơ 

DANH SÁCH 

Các trường hợp đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương thanh niên xung phong vẻ vang” 

(Kèm theo Thông báo số     /TB-UBND ngày    /9/2026 của UBND phường) 

 

            A. DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG” 

 

T

T 
Họ và tên 

Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Quê quán 

Nơi 

đăng ký 

hồ sơ 

Nơi đi TNXP 

Thời gian 

tham gia 

TNXP 

Quá trình 

tham gia 

hoạt động 

cách 

mạng 

Thời 

gian 

Hồ sơ chứng 

minh 

1 
NGUYỄN 

THỊ THỦY 
Nữ 1953 

xã Đức 

Dũng, huyện 

Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

nay là xã 

Đức Thịnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

UBND 

phường 

Hà Huy 

Tập, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Đức Dũng, 

huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh nay là xã 

Đức Thịnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Từ tháng 

6/1972 đến 

tháng 12/1974 

Tham gia 

thanh niên 

xung 

phong 

thuộc 

Tổng đội 

53 Đại đội 

536-P18 

02 năm 

07 tháng 

- Giấy khen của 

Ty Giao thông 

vận tải năm 

1972; 

- Sao chứng 

nhận hoàn thành 

nhiệm vụ TNXP; 

- Sổ BHXH có 

ghi rõ thời gian 

tham gia TNXP. 



3 

 

2 
LƯƠNG 

THỊ HÀ 
Nữ 1955 

xã Kỳ Văn, 

huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh nay là 

xã Kỳ Văn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

UBND 

phường 

Hà Huy 

Tập, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Kỳ Văn, 

huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh nay là xã 

Kỳ Văn, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Từ tháng 

10/1972 đến 

tháng 4/1975 

Tham gia 

thanh niên 

xung 

phong 

thuộc  

Tổng đội 

N299-P18 

đơn vị C1: 

N2991-

P18 Hà 

Tĩnh 

02 năm 

06 tháng 

- Sơ yếu Lý lịch 

khai năm 1996 

có ghi rõ thời 

gian tham gia 

TNXP; 

- Tờ khai cấp số 

BHXH; 

- Thẻ hội viên 

cựu TNXP; 

- Tờ trình xin bổ 

sung hồ sơ của 

trường THCS 

Nam Điền- Nam 

Hương 

3 
LÊ VĂN 

VÂN 
Nam 1954 

xã Thạch 

Tân, huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

nay là 

phường Hà 

Huy Tập, 

tỉnh Hà Tĩnh 

UBND 

phường 

Hà Huy 

Tập, tỉnh 

Hà Tĩnh 

xã Thạch Tân, 

huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh nay là 

phường Hà 

Huy Tập, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Từ tháng 

5/1972 đến 

tháng 5/1975 

Tham gia 

thanh niên 

xung 

phong 

thuộc   

Tổng đội 

53-C539-

P18 Hà 

Tĩnh 

03 năm 

01 tháng 

- Sơ yếu lý lịch 

khai năm 1975 

có thể hiện thời 

gian tham gia 

TNXP; 

- Kỷ niệm 

chương TNXP. 

4 
LÊ XUÂN 

THẾ 
Nam 1955 

xã Sơn Lễ, 

huyện 

Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

nay là xã 

Sơn Tiến, 

tỉnh Hà Tĩnh 

UBND 

phường 

Hà Huy 

Tập, tỉnh 

Hà Tĩnh 

xã Sơn Lễ, 

huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh nay là xã 

Sơn Tiến, tỉnh 

Hà Tĩnh 

từ tháng 

07/1972 đến 

tháng 01/1975 

Tham gia 

thanh niên 

xung 

phong 

thuộc   

Tổng đội  

N53-535-

P18 

02 năm 

07 tháng 

- Bản khai quá 

trình tham gia 

BHXH có thể 

hiện thời gian đi 

TNXP; 

- Giấy CN 

TNXP 



4 

 

5 
HỒ THỊ 

PHƯƠNG 
Nữ 1948 

xã Thạch 

Hòa, huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

nay là 

phường Hà 

Huy Tập, 

tỉnh Hà Tĩnh 

UBND 

phường 

Hà Huy 

Tập, tỉnh 

Hà Tĩnh 

xã Thạch Hòa, 

huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh nay là 

phường Hà 

Huy Tập, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Từ tháng 

5/1965 đến 

tháng 6/1967 

Tham gia 

TNXP 

đơn vị 

C16, công 

trường 

128, Đoàn 

559 

02 năm 

02 tháng 

Lý lịch đảng 

viên khai năm 

1975 có thể hiện 

rõ thời gian tham 

gia TNXP 

6 
NGUYỄN 

THỊ TUYẾT 
Nữ 1945 

xã thạch Tân 

huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh nay là 

phường Hà 

Huy Tập, 

tỉnh Hà Tĩnh 

UBND 

phường 

Hà Huy 

Tập, tỉnh 

Hà Tĩnh 

xã thạch Tân 

huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh nay là 

phường Hà 

Huy Tập, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Từ tháng 

06/1965 đến 

tháng 08/1967 

Tham gia 

TNXP 

Đơn vị  

C534 - 53 

02 năm 

03 tháng 

- QĐ nghỉ việc 

hưởng trợ cấp; 

- Phiếu chuyển 

Đảng tịch năm 

1969  

Đều thể hiện rõ 

thời gian tham 

gia TNXP 

7 
DƯƠNG 

XUÂN LỘC 
Nam 1942 

Thôn Tân 

Hòa, xã 

Thạch Tân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

nay là  

phường Hà 

Huy Tập, 

tỉnh Hà Tĩnh 

UBND 

phường 

Hà Huy 

Tập, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Thôn Tân 

Hòa, xã 

Thạch Tân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

nay là  

phường Hà 

Huy Tập, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Từ tháng 

6/1965 đến 

tháng 8/1967 

Tham gia 

TNXP 

thuộc 

Tổng đội 

53-C534-

P18 Hà 

Tĩnh 

2 năm, 3 

tháng 

Lý lịch đảng 

viên khai năm 

1994 có thể hiễn 

rõ quá trình 

tham gia TNXP 

8 

NGUYỄN 

THỊ 

HƯƠNG 

Nữ 1944 

xã Thạch 

Hòa, huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

nay là 

phường 

UBND 

phường 

Hà Huy 

Tập, tỉnh 

Hà Tĩnh 

xã Thạch Hòa, 

huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh nay là 

phường Thành 

Sen, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Từ tháng 

06/1965 đến 

tháng 07/1970 

Tham gia 

TNXP 

thuộc 

Tổng đội 

53 - P18 

Hà Tĩnh 

05 năm 

02 tháng 

Quyết định nghỉ 

hưu có thể hiện 

quá trình tham 

gia TNXP 



5 

 

 

 

  

Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh 

9 
NGUYỄN 

THỊ TẤN 
Nữ 1944 

xã thạch Tân 

huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh nay là 

phường Hà 

Huy Tập, 

tỉnh Hà Tĩnh 

UBND 

phường 

Hà Huy 

Tập, tỉnh 

Hà Tĩnh 

xã thạch Tân 

huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh nay là 

phường Hà 

Huy Tập, tỉnh 

Hà Tĩnh 

từ tháng 

10/1968 đến 

tháng 10/1971 

Tham gia 

TNXP 

thuộc  

Tổng đội 

55 C6--

P18 

03 năm 

01 tháng 

- QĐ nghỉ hưu; 

- Sổ lao động; 

- Xác nhận của 

UBND phường 

10 

BÙI THỊ 

LAN 

HƯƠNG 

Nữ 1954 

xã Thạch 

Văn, huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

nay là xã 

Đồng Tiến, 

tỉnh Hà Tĩnh 

UBND 

phường 

Hà Huy 

Tập, tỉnh 

Hà Tĩnh 

xã Thạch Văn, 

huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh nay là xã 

Đồng Tiến, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Từ 

10/01/1972 

đến 

28/02/1975 

Tham gia 

TNXP 

thuộc  

Tổng đội  

N40 - P18 

Hà Tĩnh 

03 năm, 

01 tháng, 

19 ngày 

- Quyết định 

nghỉ hưu có thể 

hiện thời gian 

tham gia TNXP 

11 
TRẦN THỊ 

SỬU 
Nữ 1953 

xã Thạch 

Tân, huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

nay là 

phường Hà 

Huy Tập, 

tỉnh Hà Tĩnh 

UBND 

phường 

Hà Huy 

Tập, tỉnh 

Hà Tĩnh 

xã Thạch Tân, 

huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh nay là 

phường Hà 

Huy Tập, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Từ  tháng 

04/1966 đến 

tháng 06/1971 

Tham gia 

TNXP 

thuộc  

Tổng đội   

05 năm 

03 tháng 

- Quyết định 

nghỉ hưu có thể 

hiện thời gian 

tham gia TNXP 



6 

 

B. DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG” 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Quê quán 

Nơi đăng 

ký hồ sơ 

Nơi đi 

TNXP 

Thời gian tham 

gia TNXP 

Quá trình tham 

gia hoạt động 

cách mạng 

Hồ sơ chứng 

minh 
Ghi chú 

1 

LIỆT SĨ 

NGUYỄN VĂN 

ĐANG 

Nam 1928 

xã Thạch Đài, 

huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh nay là 

phường Hà 

Huy Tập, tỉnh 

Hà Tĩnh 

UBND 

phường 

Hà Huy 

Tập, tỉnh 

Hà Tĩnh 

xã Thạch Đài, 

huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh nay là 

phường Hà 

Huy Tập, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Đợt 1: từ tháng 

02/1952 đến 

02/1954; 

Đợt 2: từ 07/1965 

đến 08/1967 

Tham gia vận 

chuyển lương 

thực và Tiếp tế 

đạn dược tại 

Quảng Bình và 

làm thư ý công 

đoàn nông trường 

Lệ Ninh, thuộc 

Bộ Nông Trường 

tại Quảng Bình 

Bằng Tổ 

quốc ghi 

công 

Hy sinh ngày 

12/8/1967 

3 
NGUYỄN TẤT 

PHÚC 
Nam 1952 

xã Thạch Đài, 

huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh nay là 

phường Hà 

Huy Tập, tỉnh 

Hà Tĩnh 

UBND 

phường 

Hà Huy 

Tập, tỉnh 

Hà Tĩnh 

xã Thạch Đài, 

huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh nay là 

phường Hà 

Huy Tập, tỉnh 

Hà Tĩnh 

từ tháng 

10/1968 đến 

11/1972 

Tham gia TNXP 

Đơn vị C1 551 

Tổng đội 55 

P18 

Bản sơ lược 

lý lịch kê 

khai năm 

1979 có ghi 

rõ thời gian 

tham gia 

TNXP 

Đã chết ngày 

18/6/2016 

                                                                                                                                                                UBND PHƯỜNG HÀ HUY TẬP 
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